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1 T001 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030003

2 T002 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 1451010001

3 T003 Lê Thị Vân Anh 16/01/1993 Nữ Bình Thuận 1210050002

4 T004 Nguyễn Trọng Danh 06/10/1996 Nam Bình Thuận 1354010024

5 T005 Đoàn Đình 15/02/1996 Nam Bình Thuận 1451010007

6 T006 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010012

7 T007 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 Nam Bình Thuận 1451010011

8 T008 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 Nam Bình Thuận 1451010018

9 T009 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020051

10 T010 Trần Văn Hương 19/12/1996 Nam Bình Thuận 1554010035

11 T011 Nguyễn Thị Kim Kính 22/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103010

12 T012 Trần Nguyễn Chí Lâm 17/03/1997 Nam Bình Thuận 1554010041

13 T013 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020012

14 T014 Nguyễn Khánh Ngân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 1554010047

15 T015 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020060

16 T016 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Bình Thuận 1554040010

17 T017 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Bình Thuận 1354020029

18 T018 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020064

19 T019 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam Bình Thuận 1451010033

20 T020 Lương Tú Trinh 20/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103062

21 T021 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103061

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Ngày 20/09/2017

Thời gian: 17h30 - 19h30, T4 ngày 20/09/2017

Địa điểm:  P.02 - ĐHPT

HỌ TÊN

Danh sách này có 21 thí sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 16 tháng 09 năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA


